

	ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN AN LÃO
TRƯỜNG TIỂU HỌC TÂN VIÊN

	 BÀI KIỂM TRA ĐỊNH KÌ CUỐI HỌC KÌ II
Năm học: 2024 - 2025
Môn: Toán - Lớp 3
Thời gian làm bài: 40 phút


Họ và tên:…………………………….Lớp:………SBD: ……. Phòng thi:……

   A. TRẮC NGHIỆM: Khoanh vào chữ cái đặt trước câu trả lời đúng hoặc làm theo yêu cầu
Bài 1:  (1điểm) 
a. Số nào dưới đây có chữ số hàng chục nghìn là 4?
A. 14 000                     B. 10 400		C. 140 000                D. 1 400 300
b. Viết số gồm năm nghìn, bảy trăm, tám đơn vị: …........................……........................
Bài 2: (1điểm)  
a. Làm tròn số 32 133 đến hàng nghìn ta được:
A. 32 000               B. 32 900                 C. 32 800                  D. 33 000 
b. Số 16 được viết bằng chữ số La Mã nào:
      	A. XIV                    B. XIII               	   C. XVI                    D. IIIX
Bài 3: (1điểm)
a. 489  Số điền vào dấu ? trong 1 234  - ?  =  7 là :
A. 4 252		     B. 1 227		          C. 4 242		        D. 6 736
	b. Nối đồng hồ với cách đọc giờ đúng của đồng hồ đó:

	       [image: Mỗi đồng hồ ứng với cách đọc nào 3 giờ 5 phút | Để học tốt Toán 3]


Bài 4: (1điểm) 
	a. Bạn Hiếu dùng một sợi dây gắn các ngôi sao để trang trí một vòng theo khung tranh hình vuông (xem hình). Cạnh của khung tranh dài 50cm. Hỏi sợi dây đó dài bao nhiêu xăng ti mét?

	                     [image: Toán lớp 3 trang 41 Luyện tập | Chân trời sáng tạo]


A. 120cm            		B. 200cm                           C. 200m               	D. 250cm
 b. Một hình tròn có đường kính là 32cm thì bán kính hình tròn đó là:
A. 32cm            		B. 64cm                           C. 16cm               	D. 320cm
B. TỰ LUẬN
Bài 5: (1 điểm)  Đặt tính và tính
       		 97 752 – 6 275              			26 380: 5
..................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................
Bài 6: (1 điểm)  Số?
	2m 5cm = ............... cm                              1 ngày 8 giờ = ………. giờ                           
          3 km 17 m  = ……….m                               4 năm 7 tháng = ..............tháng
Bài 7: (1 điểm) Tính giá trị của biểu thức
8 103 × 2 – 4 000				17 286 - 45 234 : 9
..................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................
Bài 8: (2 điểm) Trang trại của bác Hòa có 4 khu nuôi gà, mỗi khu có khoảng 1 500 con. Hôm nay, sau khi bán đi một số gà thì trang trại của bác còn lại 2800 con. Hỏi bác Hòa đã bán đi bao nhiêu con gà?
Bài giải
..................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................. 
.................................................................................................................................................. 
Bài 9: (1điểm) 
	a. Với 100 000 đồng, em lựa chọn những đồ vật để có thể mua được nhiều loại nhất là:……………………………………….. .….………………………….……………
…………………………………………...
	[image: 10 Đề thi Học kì 2 Toán lớp 3 Kết nối tri thức năm 2025 (có đáp án)]


b. An nghĩ ra một số, lấy số đó gấp 4 lần thì được số bé nhất có 4 chữ số. Tính số An nghĩ ?
..................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................
	        UBND HUYỆN AN LÃO
TRƯỜNG TIỂU HỌC TÂN VIÊN 
	    BÀI KIỂM TRA ĐỊNH KÌ CUỐI HỌC KÌ II
Năm học: 2024 - 2025
Môn: Tiếng Việt – Lớp 3
Thời gian làm bài: 80 phút


Họ và tên:…………………………….Lớp:………SBD: ……. Phòng thi:……

I. KIỂM TRA ĐỌC (10 điểm)
1. Đọc thành tiếng  (4 điểm)
- GV cho HS đọc một đoạn trong các bài tập đọc đã học ở SGK Tiếng Việt 3, tập 2 (3đ)
- Trả lời một câu hỏi về nội dung đoạn văn vừa đọc do Gv yêu cầu (1đ)
2. Đọc thầm và trả lời các câu hỏi sau (6 điểm) - (30 phút)
Lễ hội đền Hùng
Lễ hội đền Hùng còn gọi là Giỗ Tổ Hùng Vương, là một lễ hội lớn ở Việt Nam để tỏ lòng biết ơn công lao lập nước của các vua Hùng. Giỗ Tổ Hùng Vương được tổ chức vào ngày 10 tháng 3 âm lịch tại Phú Thọ nhưng thực chất là đã diễn ra hàng tuần trước đó. Lễ hội kết thúc vào ngày 10 tháng 3 âm lịch với nghi thức rước kiệu và dâng hương trên đền Thượng. Hiện nay, lễ hội đền Hùng đã được công nhận là Quốc giỗ của Việt Nam.
Có 2 nghi thức được cử hành cùng thời điểm trong ngày chính hội: Nghi thức rước kiệu vua: Đám rước kiệu xuất phát từ dưới chân núi rồi lần lượt qua các đền để tới đền Thượng, nơi làm lễ dâng hương.
- Nghi thức dâng hương: Những người tới dự cùng dâng lễ vật lên các vua Hùng để thể hiện lòng biết ơn của mình đối với tổ tiên.
Phần hội có nhiều trò chơi dân gian. Đó là những cuộc thi hát xoan, thi vật, thi kéo co hoặc thi bơi trải ở ngã ba sông Bạch Hạc, nơi các vua Hùng luyện tập các đoàn thủy binh luyện chiến.
Theo Cổng thông tin điện tử Phú Thọ
Đọc thầm đoạn văn trên rồi ghi lại chữ cái trước câu trả lời đúng nhất hoặc trả lời câu hỏi trong mỗi câu sau:
Câu 1. (0,5 điểm) Lễ hội đền Hùng diễn ra để tưởng nhớ ai? 
A. Những người có công với đất nước			B. Người dân Phú Thọ
C. Các đoàn thủy binh					D. Các vua Hùng 
Câu 2. (0,5 điểm)  Lễ hội đền Hùng được tổ chức ở đâu?
A. Ở Đồ Sơn         B. Ở Hà Nội              C. Ở trong đền        D. Ở Phú Thọ 
Câu 3. (0,5 điểm)  Lễ hội đền Hùng còn được gọi là gì?
A. Lễ hội đền Thượng                      			B. Lễ hội đền Gióng
C. Giỗ Tổ Hùng Vương                  			D. Lễ  hội dâng hương
Câu 4. (0,5 điểm) Những cuộc thi hát xoan, thi vật, thi kéo co hoặc thi bơi trải thuộc phần nào trong lễ hội đền Hùng? 
A. Phần lễ						B. Phần hội		
C. Không ở phần nào				D. Cả phần lễ và phần hội.
Câu 5. (0,5 điểm) Từ có nghĩa giống với từ “biết ơn” là: 
	A. vui sướng
	             B. hiểu biết
	                       C. tri ân
	


Câu 6. (0,5 điểm)  Câu " Phần hội có nhiều trò chơi dân gian." thuộc kiểu câu nào?  
	A. Câu kể			B. Câu hỏi				C. Câu cảm
Câu 7. (1 điểm) Điền dấu câu thích hợp vào ô trống trong câu sau và viết lại cả câu đó: “Phần hội là những cuộc thi hát xoan ☐ thi vật ☐ thi kéo co ☐ thi bơi trải ☐
Câu 8. (1 điểm) Tìm và ghi lại 2 từ chỉ sự vật trong câu sau: “Đám rước kiệu xuất phát từ dưới chân núi rồi lần lượt qua các đền để tới đền Thượng.”
Câu 9. (1 điểm) Hãy đặt 2 câu có hình ảnh so sánh  về con vật hoặc cây cối
II. KIỂM TRA VIẾT (10 điểm)
1. Chính tả (4 điểm): Thời gian 20 phút
 	Bài viết : Chợ Hòn Gai sách Tiếng Việt lớp 3 tập 2 trang 90
Đoạn viết: Viết cả bài. 
2. Tập làm văn (6 điểm): Thời gian 30 phút.
Đề bài: Viết đoạn văn kể về ước mơ của em.
Gợi ý: 
- Em ước mơ điều gì?
- Nếu ước mơ đó trở thành sự thật, em sẽ cảm thấy thế nào?
- Em sẽ làm gì  để thực hiện ước mơ đó?










	    UBND HUYỆN AN LÃO
   TRƯỜNG TH TÂN VIÊN

	HƯỚNG DẪN CHẤM BÀI KIỂM TRA
CUỐI HỌC KÌ II  Môn: Toán - Lớp 3
Năm học: 2024 - 2025



Bài 1:  (1điểm) 
a.									C. 140 000                
b. Viết số gồm năm nghìn, bảy trăm, tám đơn vị: 		5 708
Bài 2: (1điểm)  
a. Làm tròn số 32 133 đến hàng nghìn ta được:		A. 32 000               
b. Số 16 được viết bằng chữ số La Mã nào:	  	 	C. XVI                    
Bài 3: (1điểm)
a. 489  Số điền vào dấu ? trong 1 234  - ?  =  7 là :	 	B. 1 227	
b. Nối đồng hồ với cách đọc giờ đúng của đồng hồ đó: 0,5đ	          	        
Bài 4: (1điểm) 
a. 									B. 200cm                           
b. 									C. 16cm               	
Bài 5: (1 điểm)  Đặt tính và tính kết quả đúng mỗi phép tính được 0,5 điểm.
      Kết quả đúng đặt tính sai, kết quả sai không cho điểm.
Bài 6: (1 điểm)  HS làm đúng mỗi phần được  0,25 điểm 
Bài 7: (1 điểm) Hs làm đúng mỗi phần được  0,5 điểm 
Bài 8: (2 điểm) 				Bài giải
4 khu nuôi gà có tất cả số gà là:1 đ

1 500 x 4 = 6 000 (con)
Đã bán số gà là :0,75 đ

	 6 000 – 2 800 = 3 200(con)0, 25 đ

                                                                            Đáp số: 3 200 con gà
HS có thể có nhiều cách giải khác nhau. Câu trả lời đúng, phép tính sai; câu trả lời sai không được điểm.
Bài 9: (1điểm)  
a. Với 100 000 đồng, em lựa chọn những đồ vật để có thể mua được nhiều loại nhất là: ô tô đồ chơ, khối rubik, hộp sáp màu

VD:  Số bé nhất có 4 chữ số là 1000
 	                                Gọi số cần tìm là X. Ta có
		X x 4 = 1000
		X =  1000 : 4
		X = 250. Vậy số cần tìm là 250
HS có thể có nhiều cách giải khác nhau. Chỉ trả lời số đó là 250 cho 0,25 điểm
	    UBND HUYỆN AN LÃO
   TRƯỜNG TH TÂN VIÊN

	  HƯỚNG DẪN CHẤM BÀI KIỂM TRA CUỐI HỌC KÌ II
Môn: Tiếng Việt - Lớp 3
Năm học: 2024 - 2025




I. KIỂM TRA ĐỌC
1. Kiểm tra đọc thành tiếng: 4 điểm ( đọc 3 điểm, trả lời câu hỏi 1 điểm)  
- GV cho HS đọc một đoạn trong các bài tập đọc đã học ở SGK Tiếng Việt 3, tập 2 (3đ)
- Trả lời một câu hỏi về nội dung đoạn văn vừa đọc do Gv yêu cầu (1đ)
II. Kiểm tra đọc hiểu kết hợp kiểm tra từ và câu (6 điểm)
Câu 1. (0,5 điểm)		D. Các vua Hùng 
Câu 2. (0,5 điểm)  		D. Ở Phú Thọ 
Câu 3. (0,5 điểm)  		C. Giỗ Tổ Hùng Vương                  			
Câu 4. (0,5 điểm)		B. Phần hội		
Câu 5. (0,5 điểm)             C. tri ân
Câu 6. (0,5 điểm)            A. Câu kể			
Câu 7. (1 điểm) “Phần hội là những cuộc thi hát xoan, thi vật, thi kéo co; thi bơi trải. 
Câu 8. (1 điểm) Ghi lại được 2 từ chỉ sự vật trong số các từ: Đám rước kiệu, chân núi, đền, đền Thượng
Câu 9. (1 điểm) Đặt 2 câu có hình ảnh so sánh  về con vật hoặc cây cối, mỗi câu đúng 0,5đ
II. KIỂM TRA VIẾT (10 điểm)
1/ Chính tả nghe - viết (4 điểm) 
- HS viết đúng tốc độ, không mắc lỗi chính tả, chữ viết rõ ràng, trình bày sạch sẽ và đúng theo đoạn văn 4 điểm.
- Học sinh viết mắc 3 lỗi chính tả trong bài viết): trừ 1 điểm, (sai – lẫn phụ âm đầu hoặc vần, thanh; không viết hoa đúng quy định. Sai giống nhau trừ điểm một lần.
2/ Tập làm văn (6 điểm) 
- Phần kiến thức:  H viết được đoạn văn từ 7-10 câu Viết đoạn văn kể về ước mơ của em: 3 điểm
- Phần kĩ năng:
+ Điểm tối đa cho kĩ năng viết chữ, viết đúng chính tả: 1 điểm
+ Điểm tối đa cho kĩ năng dùng từ, đặt câu, diễn đạt: 1 điểm
+ Điểm tối đa phần sáng tạo (Câu văn giàu hình ảnh, biện pháp nghệ thuật: so sánh, nhân hóa) : 1đ
Bài 9, 10 điểm chữ viết xấu trình bày cẩu thả, dập xóa trừ tối đa 1 điểm
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